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QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH PHÚ THỌ
V/v Ban hành quy định về phối hợp và trách nhiệm các cấp, các ngành trong việc quản lý hoạt động của doanh nghiệp sau đăng ký kinh doanh

UBND TỈNH PHÚ THỌ


Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp ban hành ngày 12/6/1999;

Căn cứ  Nghị định số 61/CP ngày 15/8/1998 của Chính phủ về công tác thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp; Nghị định số 109/2004/NĐ-CP ngày 02/4/2004 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư,





QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này quy định về phối hợp và trách nhiệm các cấp, các ngành trong việc quản lý hoạt động của doanh nghiệp hoạt động theo Luật doanh nghiệp sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh.


Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày,kể từ ngày ký. 


Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị, Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
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QUY ĐỊNH PHỐI HỢP VÀ TRÁCH NHIỆM CÁC CẤP, CÁC NGÀNH

 TRONG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

 SAU ĐĂNG KÝ KINH DOANH


Ban hành kèm theo Quyết định số: 3239/2004/QĐ-UB ngày 22/10/2004 của UBND tỉnh Phú Thọ.

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG


Điều 1. Phạm vi áp dụng.

 
Quy định này quy định cụ thể và phối hợp và trách nhiệm của các cấp, các ngành, trong việc quản lý hoạt động của các doanh nghiệp hoạt động theo Luật doanh nghiệp, sau khi doanh nghiệp được cấp Giấy phép chứng nhận đăng ký kinh doanh trên địa bàn.


Điều 2. Đối tượng điều chỉnh


Các Sở, ngành, UBND các huyện, thành, thị, thị trấn (gọi chung là UBND cấp huyện, UBND cấp xã) trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình thực hiện chức năng quản lý Nhà nước đối với các doanh nghiệp hoạt động theo Luật doanh nghiệp trên địa bàn.


Doanh nghiệp hoạt động theo Luật doanh nghiệp bao gồm: Doanh nghiệp tư nhân, Công ty TNHH hai thành viên trở lên, Công Ty TNHH một thành viên, Công ty hợp danh, Công ty cổ phần, chi nhánh, văn phòng đại diện trên địa bàn (gọi chung là doanh nghiệp).

CHƯƠNG II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ


Điều 3. Phối hợp cung cấp, xử lý các thông tin về doanh nghiệp.


1. Hệ thống thông tin về doanh nghiệp, gồm:


- Các nội dung ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp như: Tên doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở, ngành nghề hoạt động, vốn điều lệ, thành viên tham gia góp vốn thành lập doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp tư nhân; đơn vị thành viên, đơn vị chủ sở hữu (đối với Công ty TNHH một thành viên, chi nhánh, văn phòng đại diện);


- Thông báo, báo cáo của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình thực hiện, nghĩa vụ của doanh nghiệp; tình hình vi phạm các quy định của pháp luật và các biện pháp xử lý đã được áp dụng đối với các doanh nghiệp vi phạm.


- Các thông tin khác theo quy định của phap luật.


2. Chế độ tiếp nhận, cung cấp thông tin:


a) Đối với cơ quan đăng ký kinh doanh: Sở Kế hoạch và Đầu tư ( sau đây gọi là cơ quan đăng ký kinh doanh) tổ chức thực hiện chế độ cập nhật và cung cấp thông tin về doanh nghiệp như sau:


Trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc thay đổi nội dung đăng kýkinh doanh cho doanh nghiệp có trách nhiệm tổng hợp, chuyển tải các thông tin doanh nghiệp trên Website của tỉnh, mạng đăng ký kinh doanh doanh nghiệp toàn quốc và sao gửi cho cơ quan quản lý Nhà nước có liên quan, UBND cấp huyện nơi doanh nghiệp đặt trụ sở giao dịch.


Cung cấp kịp thời các thông tin của doanh nghiệp cho các cơ quan quản lý Nhà nước, cho tổ chức và cá nhân có Yêu cầu.


b) Đối với các Sở, ngành, UBND cấp huyện:


Trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày nhận được giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, đăng ký thay đổi của doanh nghiệp (bản sao) do cơ quan đăng ký kinh doanh gửi đến. Các sở, ngành, UBND cấp huyện, có trách nhiệm sao gửi hoặc thông báo cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc. UBND cấp xã nơi doanh nghiệp đặt trụ sở giao dịch.


Cung cấp kịp thời các thông tin của doanh nghiệp cho các cơ quan quản lý Nhà nước chuyên ngành,cơ quan ký kinh doanh khi có yêu cầu.


Việc cung cấp thông tin nêu tại điểm a,b trên đây phải đảm bảo đúng quy định của pháp luật và không gây ảnh hưởng sấu đến hoạt động của doanh nghiệp.


3. Về xử lý thông tin:


a) Đối với cơ quan đăng ký kinh doanh:


Sau khi nhận được thông tin về tình hình hoạt động của doanh nghiệp, nếu phát hiện doanh nghiệp  có hành vi vi phạm thì xử lý theo thẩm quyền hoặc phối hợp xử lý theo quy định của pháp luật. Kết quả xử lý phải thông báo kịp thời cho các cấp, các ngành có liên quan về hành vi vi phạm đó và biện pháp xử lý.


Kịp thời thông báo danh sách doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động, giải thể, phá sản hoặc tổ chức lại, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, những doanh nghiệp vi phạm các quy định của pháp luật cho các sở, ngành, UBND cấp huyện có liên quan.


b) Đối với các Sở, ngành, UBND cấp huyện:


- Tiếp nhận và xử lý các thông tin liên quan đến doanh nghiệp do cơ quan đăng ký kinh doanh, các ngành chuyển đến.


- Khi tiếp nhận được thông báo về hành vi vi phạm của doanh nghiệp do các cấp, các sở ngành khác hoặc cơ quan đăng ký kinh doanh gửi đến thì tiến hành xác minh hoặc phối hợp xác minh những nội dung vi phạm để xử lý theo quy định. Kết quả xử lý phải thông báo kịp thời cho các cấp, các ngành có liên quan.


Điều 4. Phối hợp hoạt động trợ giúp doanh nghiệp.


1. Đối với các cơ chế, chính sách. quy hoạch, định hướng phát triển chung của Nhà nước, của tỉnh; các quy định có liên quan về thực hiện Luật doanh nghiệp:


Căn cứ vào mức độ và phạm vi áp dụng, cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm đăng tải lên trang Website của tỉnh, sao gửi cho các sở, ngành, UBND cấp huyện và các doanh nghiệp có liên quan.


2. Đối với các cơ chế, chính sách thuộc các lĩnh vực chuyên ngành (thuế, tài chính, thống kê, lao động, thị trường, khoa học công nghệ...)


Các Sở, ngành quản lý chuyên ngành có trách nhiệm tổ chức tập huấn, hướng dẫn hoặc sao gửi cho các doanh nghiệp thực hiện; sao gửi cho các cơ quan có liên quan, UBND cấp huyện biết để phối hợp thực hiện.


3. Đối với hoạt động trợ giúp doanh nghiệp:


Trung tâm tư vấn và xúc tiến đầu tư (Sở Kế hoạch và Đầu tư), Trung tâm xúc tiến thương mại và du lịch (Sở Thương mại và Du lịch), Trung tâm thông tin công nghệ (Sở Khoa học và Công nghệ), Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ (Sở Công nghiệp) và các tổ chức có liên quan có trách nhiệm tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp trong việc tạo mặt bằng sản xuất kinh doanh, cung cấp thông tin, tìm hiểu cơ hội đầu tư, đánh giá khả năng cạnh tranh của sản phẩm, tiếp cận thị trường; đồng thời tổng hợp các ý kiến, khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp đang gặp phải trong quá trình đầu tư, sản xuất kinh doanh báo cáo kịp thời UBND tỉnh giải quyết (qua cơ quan đăng ký kinh doanh).


Điều 5. Trách nhiệm của các cấp, các ngành trong quản lý Nhà nước đối với doanh nghiệp.


1. Trách nhiệm của cơ quan đăng ký kinh doanh:


Là đầu mối tổng hợp giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý Nhà nước đối với doanh nghiệp hoạt động theo Luật doanh nghiệp trên địa bàn. Chủ trì phối hợp quản lý giữa các cấp, các ngành trong việc thực hiện các nội dung của quy định này.


- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện đúng các quy định của pháp luật, các chủ trương , chế độ, chính sách mới của Nhà nước của tỉnh cho doanh nghiệp có liên quan.


- Phối hợp với các Sở, ngành, UBND huyện, thành, thị có liên quan giám sát việc chấp hành các quy định của Luật doanh nghiệp; trong phạm vi thẩm quyền được giao xử lý ngay những trường hợp vi pham hoặc thông báo kịp thời cho các cơ quan quản lý chuyên ngành;


- Định kỳ hàng năm, chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thành, thị tổng kết, đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trên địa bàm báo cáo UBND tỉnh;


- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định tại điều 116 Luật doanh nghiệp, điều 4 Nghị định số: 109/2004/NĐ-CP ngày 2/4/2004 của Chính phủ và các quy định khác của pháp luật.


2. Trách nhiệm của Cục Thuế tỉnh:


- Tiếp nhận và xử lý thông tin về doanh nghiệp do cơ quan đăng ký kinh doanh cung cấp cho các đơn vị thuộc ngành để tổ chức quản lý, theo dõi hoạt động của doanh nghiệp theo quy định.


- Trực tiếp hoặc chỉ đạo các đơn vị thuộc ngành đăng ký mã số thuế, kê khai nộp thuế; tổ chức tập huấn, hướng dẫn, cung cấp các thông tin về Luật thuế và các chính sách, pháp luật hiện hành của Nhà nước có liên quan cho doanh nghiệp. Tham gia phối hợp với cơ quan đăng ký kinh doanh xác minh trụ sở giao dịch của doanh nghiệp và giám sát việc chấp hành quy định về góp vốn điều lệ, chuyển quyền sở hữu tài sản, thực hiện cam kết góp vốn của các thành viên, cổ động theo quy định tại điều 22 Luật doanh nghiệp.


- Thông báo kịp thời cho cơ quan đăng ký kinh doanh, các ngành có liên quan, UBND huyện nơi doanh nghiệp đặt trụ sở giao dịch về những trường hợp vi phạm pháp luật nhưng khong thuộc thẩm quyền xử lý của ngành. Cung cấp kịp thời danh sách các doanh nghiệp bị thu hồi mà vẫn kinh doanh; bỏ trốn khỏi địa bàn, vi phạm các quy định của pháp luật có liên quan, hoặc hoạt động kinh doanh không đúng ngành nghề ghi trong giấp chứng nhận đăng ký kinh doanh, hoặc địa chỉ trụ sở đăng ký.


- Chỉ đạo Chi cục thuế các huyện, thành, thị quản lý, theo dõi, đánh giá hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trên địa bàn.


- Định kỳ 6 tháng, năm tổ chức thu thập thông tin, đánh giá về hoạt động sản xuất kinh doanh, kết quả chấp hành thuế của doanh nghiệp báo cáo UBND tỉnh quan cơ quan đăng ký kinh doanh.


- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.


3. Trách nhiệm cuả Công An tỉnh:


- Tiếp nhận, xử lý thông tin về doanh nghiệp do cơ quan đăng ký kinh doanh cung cấp, tham gia quản  lý, theo dõi hoạt động của doanh nghiệp theo chức năng, nhiệm vụ của ngành;


- Chỉ đạo kiểm tra, xác minh thân nhân của người tham gia thành lập và quản lý doanh nghiệp khi xét thấy cần thiết, đồng thời thông báo cho cơ quan đăng ký kinh doanh để xử lý theo quy định. Trường hợp phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật  của doanh nghiệp thì thực hiện các biện pháp xử lý theo quy định, đồng thời thông báo kịp thời cho cơ quan đăng ký kinh doanh, các cơ quan liên quan để phối hợp xử lý;


- Chỉ đạo Công An các huyện, thành, thị tham gia quản lý đối với các doanh nghiệp trên địa bàn, kiểm tra hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp có dấu hiệu vi pham trên địa bàn, kịp thời xử lý các hành vi vi phạm của doanh nghiệp và báo cáo ngành dọc cấp trên, cơ quan đăng ký kinh doanh và UBND cấo huyện nơi doanh nghiệp đặt trụ sở giao dịch.


- Định kỳ 6 tháng, năm, báo cáo UBND tỉnh về công tác kiểm tra, xác minh các thông tin về doanh nghiệp, qua cơ quan đăng ký kinh doanh.


- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.


4. Trách nhiệm của Thanh tra tỉnh.


- Xây dựng chương trình, kế hoạch thanh tra đối với doanh nghiệp trên cơ sở hướng dẫn của Tổng thanh tra Nhà nước và yêu cầu công tác quản lý của tỉnh, trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, phê duyệt trước ngày 25/12 hàng năm;


- Hướng dẫn các Sở, ban, ngành kiểm tra của các cơ quan Nhà nước, tránh trùng lặp, gây khó khăn cho doanh nghiệp; tổng hợp chương trình , kế hoạch kiểm tra của các Sở, ban, ngành; UBND huyện, thành, thị;


- Định kỳ 6 tháng, tổng hợp kết quả thanh tra, kiểm tra đối với các doanh nghiệp, báo cáo UBND tỉnh và gửi cơ quan đăng ký kinh doanh.


Việc thanh tra, kiểm tra của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đối với các doanh nghiệp phải thực hiện đúng quy định tại Nghị định số 61/1998/NĐ-Cp ngày 15/8/1998 của Chính Phủ về công tác thanh tra, kiểm tra đối với các doanh nghiệp và Chỉ thị số 22/2001/CT-TTg ngày 11/9/2001 về chấn chỉnh công tác thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp.


- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy đinh của pháp luật.


5. Trách nhiệm của Cục Thống Kê tỉnh.


- Thông báo cho cơ quan đăng ký kinh doanh, các sở, ngành có liên quan, UBND cấp huyện nơi  doanh nghiệp hoạt động về tình hình chấp hành các quy định của Luật thống kê. Trường hợp phát hiện doanh nghiệp có hành vi vi phạm chế độ, chính sách khác của Nhà nước thì thông báo kịp thời cho cơ quan đăng ký kinh doanh và các cơ quan liên quan để phối hợp xử lý;


- Định kỳ hàng quý, 6 tháng, năm tổ chức thu thập thông tin, đánh giá tình hình hoạt động của doanh nghiệp báo cáo UBND tỉnh, đồng gửi cơ quan đăng ký kinh doanh.


- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.


6. Trách nhiệm của các cơ quan quản lý Nhà nước chuyên ngành:


a) Các Sở, ngành trong phạm vi chức năng, quyền hạn có trách nhiệm:


Công bố công khai quy hoạch phát triển ngành để doanh nghiệp biết, lựa chọn phương án tổ chức sản xuất;


Tổ chức cấp giấp chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, chứng chỉ hành nghề đối với những ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo quy định của pháp luật; tổ chức hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện đầy đủ, đúng các quy định của pháp luật chuyên ngành. 


- Khi xét thấy cần thiết thì trực tiếp hoặc chỉ đạo các cơ sở, đơn vị của ngành tổ chức kiểm tra, thanh tra xử lý việc chấp hành pháp luật và các quy định về điều kiện kinh doanh, quyền và các lợi ích hợp pháp của người lao động,... và giải quyết các khiếu nại, tranh chấp liên quan theo thẩm quyền của ngành, đồng thời thông báo kịp thời cho cơ quan đăng  ký kinh doanh, các cấp, các ngành có liên quan đối với các doanh nghiệp bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuộc ngành quản lý.


Trường hợp phát hiện những hành vi vi phạm của doanh nghiệp trong quá trình hoạt động nhưng không thuộc lĩnh vực quản lý, theo dõi của ngành, của cấp cần phải kịp thời thông báo cho các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan được biết để xác minh, xử lý.


- Định kỳ 6 tháng, năm tổ chức thu thập thông tin, đánh giá tình hình hoạt động của doanh nghiệp trong lĩnh vực ngành quản lý, báo cáo UBND tỉnh qua cơ quan đăng ký kinh doanh.


- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.


6. Trách nhiệm của UBND cấp huyện:


- Tổ chức theo dõi, giúp đỡ doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn huyện, Chỉ đạo các ban, ngành của huyện phối hợp với UBND xã, phường, thị trấn, kiểm tra tính chính xác các nội dung ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo yêu cầu của cơ quan đăng ký kinh doanh;


- Xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị xử lý các trường hợp vi phạm quy định về trụ sở, đặt biển hiệu, kinh doanh không đúng ngành nghề đã đăng ký, không có chứng chỉ hành nghề, không có giấp phép kinh doanh, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện,.. và các nội dung khác có liên quan theo quy định của Nhà nước trong việc sử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đăng ký kinh doanh, thương mại, văn hoá thông tin... Thông báo kịp thời cho cơ quan đăng ký kinh doanh, các sở, ngành có liên quan về những vi phạm của doanh nghiệp để phối hợp xử lý.


Trường hợp phát hiện hành vi vi phạm của doanh nghiệp trong quá trình hoạt động nhưng không thuộc lĩnh vực quản lý, theo dõi của ngành, của cấp phải kịp thời thông báo cho các cơ quan quản lý Nhà nước, có liên quan được biết để xác minh, sử lý.


- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật; công khai các quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp trên địa bàn lựa chọn phương án phát triển sản xuất kinh doanh;


- Định kỳ hàng năm báo cáo đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trên địa bàn báo cáo UBND tỉnh qua cơ quan đăng ký kinh doanh;


Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.


7. Trách nhiệm của UBND cấp xã:


- Thống kê và báo cáo UBND cấp huyện về doanh nghiệp vi phạm quy định của Luật doanh nghiệp như không hoạt động tại trụ sở đã đăng ký, không treo biển hiệu, có thông báo tạm ngừng hoạt động, giải thể hoặc bị đình chỉ hoạt động nhưng vẫn tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn;


- Tạo điều kiện để các cơ quan chức năng xác minh các thông tin về doanh nghiệp trên địa bàn theo yêu cầu của cơ quan đăng ký kinh doanh, UBND cấp huyện và các cơ quan quản lý Nhà nước chuyên ngành;


- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

CHƯỜNG III

ĐIỂU KHOẢN THI HÀNH


Điều 6. Khen thưởng và xử lý vi phạm.


1. Tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong chấp hành quy định này; cung cấp thông tin về việc chấp hành các quy định của doanh nghiệp với cơ quan, đơn vị khác nhằm mục đích tăng cường mối quan hệ phối hợp, tạo điều kiện cho doanh nghiệp chấp hành đúng các quy định của pháp luật được khen thưởng.


2. Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm các nội dung của quy định này, không tích cực thực thi chức năng, nhiệm vụ quản lý của ngành, của cấp đối với hoạt động doanh nghiệp hoặc biết những hành vi vi phạm pháp luật của doanh nghiệp ngoài phạm vi, chức trách nhiệm vụ của mình mà không thông báo kịp thời với cơ quan đó, thì tuỳ theo tính chất và mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo các quy định của pháp luật.


Điều 7. Tổ chức thực hiện.


1. Các Sở, ngành, UBND các huyện, thành, thị thì chịu trách nhiệm thực hiện quy định này và hướng dẫn các cơ quan, đơn vị của ngành, của cấp tổ chức thực hiện.


2. Các doanh nghiệp có nghĩa vụ thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chuyên ngành và các chính sách của Đảng và Nhà nước liên quan đến ngành, lĩnh vực hoạt động; đồng thời chịu sự kiểm tra, giám sát của các cấp, các ngành theo những nội dung của quy định này.


Các doanh nghiệp có quyền từ chối những yêu cầu trái pháp luật, không thuộc phạm vi, chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan quản lý Nhà nước, đồng thời phản ánh cho cơ quan đăng ký kinh doanh tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh để xem xé, giải quyết.


Trong quá trình thực hiện, có vướng mắc phải kịp thời đề xuất, báo cáo UBND  tỉnh xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp

